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1
Nguyễn Văn Minh

(TDP Thiếm)

Vũ Thị Bình 

(vợ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 500 viên , DTCĐ 2-2.5 

m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000                              5,000,000 

Ngô Văn Bình

(bố đẻ)

Mộ xây gạch trát xung quanh, vữa TH mác 25đến 

50 quét vôi ve hay sơn trên 400 viên, DTCĐ từ 1,5-

2m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Ngô Văn Tân 

(ông nội)

Mộ xây gạch trát xung quanh, vữa TH mác 25đến 

50 quét vôi ve hay sơn trên 800 viên, DTCĐ từ 

>2,5m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Ngô Văn Kiểng 

(cụ )

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Dương Thị Tư

(cụ bà)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Ngô Thế Dân

(TDPNguộn)

PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ DI CHUYỂN MỘ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ ĐỒNG CHỦ, ĐỒNG CẦU, THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN (ĐỐI VỚI MỘ)

(Kèm theo Quyết định  số: …… …../QĐ-UBND ngày  …….…/11/2021 của UBND huyện Tân Yên)

Số 

lượn

g 

ĐV

 tính
Tổng kinh phí BTHT

 Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ gia 

đình 

STT Loại tài sản được bồi thường, hỗ trợ

2

Họ và tên người 

dưới mộ
Chủ Sử dụng

Hỗ trợ 

khuyến khích 

di chuyển mộ 

sớm 

5.000.000đ/1 

mộ

                           20,000,000 



Số 

lượn

g 

ĐV

 tính
Tổng kinh phí BTHT

 Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ gia 

đình 

STT Loại tài sản được bồi thường, hỗ trợ
Họ và tên người 

dưới mộ
Chủ Sử dụng

Hỗ trợ 

khuyến khích 

di chuyển mộ 

sớm 

5.000.000đ/1 

mộ

Hoàng Văn Khoát

(bố đẻ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Đỗ Thị Bẩy

(mẹ đẻ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Nguyễn Xuân 

Ngội

(mẹ cả)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

4
Ngô Văn Sức

(TDP Nguộn)

Ngô Văn Nghị

(ông nội)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000                              5,000,000 

Nguyễn Xuân 

Vậy 

(bố đẻ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Nguyễn Thị 

Thỉnh

(Mẹ đẻ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Chu Thị Nhân

(vợ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Nguyễn Xuân 

Hoàng 

(Cháu)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Nguyễn Xuân 

Việt

(Anh trai)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 400 viên , DTCĐ1,5-

2m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

5
Nguyễn Xuân Kiều

(TDP Nguộn)

Hoàng Thế Côn
(TDP Thiếm)

3                            15,000,000 

                           25,000,000 



Số 

lượn

g 

ĐV

 tính
Tổng kinh phí BTHT

 Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ gia 

đình 

STT Loại tài sản được bồi thường, hỗ trợ
Họ và tên người 

dưới mộ
Chủ Sử dụng

Hỗ trợ 

khuyến khích 

di chuyển mộ 

sớm 

5.000.000đ/1 

mộ

Nguyễn Thị Lan

(Mẹ chồng)

Mộ xây gạch trát xung quanh, vữa TH mác 25đến 

50 quét vôi ve hay sơn trên 400 viên, DTCĐ từ 1,5-

2m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Phạm Xuân Hoạt

(chồng)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Vũ Huy Tư

(bố đẻ)

Mộ xây gạch trát xung quanh, vữa TH mác 25đến 

50 quét vôi ve hay sơn trên 800 viên, DTCĐ từ 

>2,5m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Ngô Thị Hành

(mẹ dẻ)

Mộ xây gạch trát xung quanh, vữa TH mác 25đến 

50 quét vôi ve hay sơn trên 800 viên, DTCĐ từ 

>2,5m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Vũ Thị Ve

(Bác ruột)

Mộ xây gạch trát xung quanh, vữa TH mác 25đến 

50 quét vôi ve hay sơn trên 400 viên, DTCĐ từ 1,5-

2m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Ngô Văn Chính

(Cụ tổ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Ngô Văn Chung

(Cụ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Dương Thị Đình 

Lãm

(Cụ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 800 viên , DTCĐ >2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Cao Thị Nghĩa

(TDP Nguộn)

Vũ Huy Tuấn

(TDP Nguộn)
7

Bùi Thị Ngọc

(TDP Thiếm)
8

6                            10,000,000 

                           15,000,000 

                           15,000,000 



Số 

lượn

g 

ĐV

 tính
Tổng kinh phí BTHT

 Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ gia 

đình 

STT Loại tài sản được bồi thường, hỗ trợ
Họ và tên người 

dưới mộ
Chủ Sử dụng

Hỗ trợ 

khuyến khích 

di chuyển mộ 

sớm 

5.000.000đ/1 

mộ

Vũ Huy Tê

(Cụ)

Mộ xây gạch trát xung quanh, vữa TH mác 25đến 

50 quét vôi ve hay sơn trên 500 viên, DTCĐ từ 2-

2,5m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Trần Thị Duyên

(cụ)

Mộ xây gạch trát xung quanh, vữa TH mác 25đến 

50 quét vôi ve hay sơn trên 500 viên, DTCĐ từ 2-

2,5m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Vũ Huy Hoàng

(cụ)

Mộ xây gạch trát xung quanh, vữa TH mác 25đến 

50 quét vôi ve hay sơn trên 500 viên, DTCĐ từ 2-

2,5m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Vũ Thị Hồng

(Con gái)

Mộ xây gạch trát xung quanh, vữa TH mác 25đến 

50 quét vôi ve hay sơn trên 400 viên, DTCĐ từ 

<1,5m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

10

Hoàng Thị Dung

(Thôn Chiềng, xã 

Liên Sơn)

Cụ tổ dòng họ 

Hoàng
Mộ đất đã cải táng đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000                              5,000,000 

11
Vũ Đắc Thanh

(TDP Đình Giã)
Mộ cụ Sủn

Mộ xây gạch trát xung quanh, vữa TH mác 25đến 

50 quét vôi ve hay sơn trên 800 viên, DTCĐ từ 

>2,5m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000                              5,000,000 

Vũ Huy Yên

(TDP Nguộn)
9                            20,000,000 



Số 

lượn

g 

ĐV

 tính
Tổng kinh phí BTHT

 Tổng kinh phí 

bồi thường, hỗ 

trợ cho hộ gia 

đình 

STT Loại tài sản được bồi thường, hỗ trợ
Họ và tên người 

dưới mộ
Chủ Sử dụng

Hỗ trợ 

khuyến khích 

di chuyển mộ 

sớm 

5.000.000đ/1 

mộ

Vũ Huy Thược

(ông nội)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 500 viên , DTCĐ 2-2.5 

m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Nguyễn Thị 

Chinh

(bà nội)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 500 viên , DTCĐ 2-2.5 

m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Vũ Huy Cảnh

(bố đẻ)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 400 viên , DTCĐ1,5-

2m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Ngô Thị Bé

(mẹ hai)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 400 viên , DTCĐ1,5-

2m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Vũ Thị Tỷ

(mẹ cả)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 400 viên , DTCĐ1,5-

2m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

Vũ Huy Mộc

(em trai)

Mộ xây gạch ốp xung quanh bằng gạch men sứ các 

màu, vữa Xm mác 50, trên 400 viên , DTCĐ1,5-

2m2

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000 

13 Nguyễn Huy Tường
Nguyễn Văn Út

(Cụ tổ)

Mộ xây gạch trát xung quanh, vữa TH mác 25đến 

50 quét vôi ve hay sơn trên 800 viên, DTCĐ từ 

>2,5m3

đ/mộ 1 5,000,000            5,000,000                              5,000,000 

35 175,000,000 175,000,000

Trần Thị Năm - vợ 

Ông Vũ Huy Phúc

(TDP Vườn Đình)

12

TỔNG

                           30,000,000 
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